
Hệ thống:

Loại HS:

STT Mã SV HoTen
NgaySi

nh

Gioi

Tinh

Quo

cTic
h

Dan

Toc

GKST

inh/T
P

GKSH

uyen/
Quan

GKSX

a/Phu
ong

SoCM

ND

Ngay
Cap
CMN

D

NoiC

apC
MND

LHTin

h/TP

LHHu

yen/Q
uan

LHXa

/Phuo
ng

HoTen

ChuHo

NgaySinh

ChuHo

Gioi
Tinh
Chu
Ho

Lop/HoGiaDi

nh

1 19020691
Đỗ Thi 

Hiên

23/11/2

000 Nữ

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hà 
Nam

Thành 

Phố 
Phủ Lý

Xã 

Liêm 
Chung

035300

002616

27/07/

2017

Hà 

Nam

Tỉnh 

Hà 
Nam

Thành 

phố 
Phủ Lý

Xã 

Liêm 
Chung

Đỗ 

Văn 
Tuyển 1/2/1976 Nam Vật lý kỹ thuật

Bùi Văn 08/10/2 Việt 
Tỉnh 

Nam 

Huyện 

Xuân 

Xã 

Xuân 036201 05/03/ Nam 
Tỉnh 

Nam 

Huyện 

Xuân 
Trườn

Xã 

Xuân 

Bùi 

Văn 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

File import vào hệ thống Bkav IVAN, dùng để tạo Hồ sơ gửi Cơ quan BHXH hoặc tạo Danh sách lao động trên hệ thống Bkav IVAN

Bkav Template File (BTF v3.00) - Xem Lưu ý và Hướng dẫn nhập thông tin ở bên dưới

HN10a - Cấp thẻ BHYT cho Học sinh sinh 

viên

2 19020729
Bùi Văn 

Mười

08/10/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Nam 
Định

Xuân 
Trường

Xuân 
Kiên

036201

012767

05/03/

2019

Nam 

Định
Nam 
Định

Trườn
g

Xuân 
Kiên

Văn 
Đại 3/17/1974 Nam Vật lý kỹ thuật

3 19020694
Hồ Minh 

Hiếu

02/10/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Phú 
Thọ

Huyện 

Thanh 
Sơn

Xã 

Địch 
Quả

132406

907

09/05/

2017

Phú 

Thọ

Tỉnh 

Phú 
Thọ

Huyện 

Thanh 
Sơn

Xã 

Địch 
Quả

Phan 

Thij 
Huee 9/6/1973 Nữ Vật lý kỹ thuật

4 19020754
Phạm 

Minh Tân

02/07/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Gia Lai

Thành 

phố 
Pleiku

Phườn

g 
Đống 
Đa

064201

000007

28/01/

2016

Thái 

Bình

Tỉnh 

Thái 
Bình

Huyện 

Tiền 
Hải

Xã An 

Ninh

Phạm 

Văn 
Yên 10/7/1967 Nam Vật lý kỹ thuật

5 19020739

Phạm 

Phú 
Nhuận

04/07/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Ninh 
Bình

Huyện 

Hoa Lư

Xã 

Ninh 
Khang

037201

005894

14/09/

2017

Vĩnh 

Phúc

Tỉnh 

Vĩnh 
Phúc

Huyện 

Bình 
Xuyên

Thị 

trấn 
Hươn
g 
Canh

Trần 

Thị 
Hường 12/20/1971 Nữ Vật lý kỹ thuật

6 19020667
Lỗ Tuấn 

Anh

05/10/1

996 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Vĩnh 
Phúc

Thành 

phố 
Vĩnh 
Yên

Phườn

g 
Đồng 
Tâm

026096

000856

27/03/

2018

Vĩnh 

Phúc

Tỉnh 

Vĩnh 
Phúc

Thành 

phố 
Vĩnh 
Yên

Phườ

ng 
Đồng 
Tâm

Nguyễn 

 Thị 
Hùy 6/27/1966 Nữ Vật lý kỹ thuật



7 19020760

Ngô Văn 

Thành

23/03/

2001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Đăk 

Lăk

Huyện 

Ea Kar

Xã Ea 

Đar

066201

000086

19/07

/2016

Hải 

Dươ

ng

Tỉnh 

Hải 

Dương

Huyện 

Kinh 

Môn

Xã 

Quang 

 Trung

Ngô 

Văn 

Thụ

14/09/197

6 Nam Vật lý kỹ thuật

8 19020788

Lê 

Trường 

Xuân

02/12/

2001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Bắc 

Giang

Huyện 

Lạng 

Giang

Xã 

Quang 

Thịnh

122346

853

29/05

/2017

Bắc 

Gian

g

Tỉnh 

Bắc 

Giang

Huyện 

Lạng 

Giang

Xã 

Quang 

 Thịnh

Hoàng 

Thị 

Thúy 

Sinh

10/03/197

1 Nữ Vật lý kỹ thuật

9 19020579

Nguyễn 

Quang 
Minh

02/10/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Bắc 
Giang

Huyện 

Việt 
Yên

Xã 

Thượn
g Lan

024201

000121

11/04/

2018

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Ba 
Đình

Phườ

ng 
Liễu 
Giai

Nguyễn 

 Thị 
Huyền 8/20/1974 Nữ

Máy tính và 

Robot

10 19020652

Nguyễn 

Phúc 
Tuệ

29/10/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hải 
Dương

Huyện 

Thanh 
Hà

Xã 

Thanh 
Lang

030201

000109

30/12/

2015

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Đống 
Đa

Phườ

ng 
Láng 
Hạ

Nguyễn 

 Phúc 
Sáng 4/7/1977 Nam

Máy tính và 

Robot

Tỉnh Thị xã Phườn Hải 
Thành 

phố Quận 
Phườ

ng Vũ 

11 19020504
Vũ Minh 

Chiến

26/07/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hải 
Dương

Thị xã 

Chí 
Linh

Phườn

g Phả 
Lại

030201

002119

04/08/

2016

Hải 

Phòn
g

phố 
Hải 
Phòng

Quận 

Lê 
Chân

ng 
Vĩnh 
Niệm

Vũ 

Xuân 
Tiệp 2/25/1966 Nam

Máy tính và 

Robot

12 19020631

Nguyễn 

Thị 
Phương 
Thảo

16/08/2

001 Nữ

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hải 
Dương

Huyện 

Thanh 
Hà

Xã 

Thanh 
Lang

030301

007476

24/07/

2018

Hải 

Phòn
g

Thành 

phố 
Hải 
Phòng

Quận 

Lê 
Chân

Phườ

ng 
Vĩnh 
Niệm

Nguyễn 

 Ngọc 
Phú 1/30/1976 Nam

Máy tính và 

Robot

13 19020587

Phạm 

Hoàng 
Nghĩa

31/08/2

000 Nam

Việt 

Nam Kinh

Thành 

phố 
Hải 
Phòng

Huyện 

Vĩnh 
Bảo

Xã 

Tam 
Đa

031200

006002

15/11/

2016

Nam 

Định

Tỉnh 

Nam 
Định

Huyện 

Ý Yên

Xã 

Yên 
Chính

Phạm 

Quang 
Hiện 10/20/1971 Nam

Máy tính và 

Robot

14 19020498

Nguyễn 

Tuấn 
Anh

15/02/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Thái 
Bình

Thành 

phố 
Thái 
Bình

Phườn

g Phú 
Khánh

034201

000240

25/11/

2015

Thái 

Bình

Tỉnh 

Thái 
Bình

Thành 

phố 
Thái 
Bình

Phườ

ng 
Phú 
Khánh

Nguyễn 

 Văn 
Giang 5/30/1966 Nam

Máy tính và 

Robot

15 19021624
Vũ Viết 

Thành

25/12/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Quảng 
 Ninh

Thị xã 

Cẩm 
Phả

Phườn

g Cẩm 
Thạch

036201

010042

07/09/

2018

Nam 

Định

Tỉnh 

Nam 
Định

Huyện 

Trực 
Ninh

Xã 

Cát 
Thành

Ngô 

Thị Cúc 01/01/1935 Nữ

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 
động hóa



16 19021371
Nguyễn 

Văn Thủy

26/05/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Thành 

phố 
Hà Nội

Huyện 

Hoài 
Đức

Xã 

Đức 
Thượn
g

001201

016988

17/05/

2016

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Huyện 

Hoài 
Đức

Xã 

Đức 
Thượ
ng

Nguyễn 

 Văn 
Sơn 11/8/1972 Nam

Công nghệ 

thông 
tin**(CLC theo 
TT23)

17 19021349
Võ Minh 

Quân

30/08/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Thành 

phố 
Hà Nội

Huyện 

Thanh 
Trì

Xã 

Tân 
Triều

001201

003747

21/11/

2018

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Huyện 

Thanh 
Trì

Xã 

Tân 
Triều

Hoàng 

Minh 
Hồng 10/13/1951 Nữ

Công nghệ 

thông 
tin**(CLC theo 
TT23)

18 19021353

Mai 

Nhật 
Quang

02/12/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Thái 
Bình

Huyện 

Kiến 
Xương

Xã 

Hòa 
Bình

034201

009384

06/12/

2016

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Cầu 
Giấy

Phườ

ng 
Nghĩa 
Đô

Mai 

Nhat 
Quan 1/4/1975 Nam

Công nghệ 

thông 
tin**(CLC theo 
TT23)

19 19021394
Nguyễn 

Đức Vinh

18/02/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hà 
Giang

Thành 

phố Hà 
Giang

Phườn

g 
Nguyễ
n Trãi

001201

006002

06/10/

2015

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Hà 
Đông

Phườ

ng 
Yết 
Kiêu

Nguyễn 

 Văn 
Chung 2/17/1960 Nam

Công nghệ 

thông 
tin**(CLC theo 
TT23)

NguyễN 06/03/2 Việt 
Thành 

phố 

Quận 

Hoàng 

Phườn

g 
Tương 001201 15/01/ Hà 

Thành 

phố 

Quận 

Hoàng 

Phườ

ng 
Tân 

Nguyễn 

 Văn 

Công nghệ 

thông 
tin**(CLC theo 

20 19021276
NguyễN 

Vũ Hiệu

06/03/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

phố 
Hà Nội

Hoàng 
Mai

Tương 
 Mai

001201

010798

15/01/

2016

Hà 

Nội
phố 
Hà Nội

Hoàng 
Mai

Tân 
Mai

 Văn 
Hà 11/26/1965 Nam

tin**(CLC theo 
TT23)

21 19020095

Nguyễn 

Hùng 
Dũng

03/09/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Nam 
Định

Huyện 

Ý Yên

Xã 

Yên 
Trung

036201

004106
30/05/

2017

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Nam 
Từ 
Liêm

Phườ

ng 
Cầu 
Diễn

Nguyễn 

 Xuân 
Hùng 2/11/1969 Nam

Công nghệ 

thông 

tin**(CLC 

theo TT23)

22 19021372
Bùi Văn 

Toán

25/09/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Thái 
Bình

Huyện 

Tiền 
Hải

Xã 

Bắc 
Hải

122411

882

28/02/

2019

Bắc 

Gian
g

Tỉnh 

Bắc 
Giang

Thành 

phố 
Bắc 
Giang

Phườ

ng 
Dĩnh 
Kế

Bùi 

Đức 
Tĩnh 12/10/1974 Nam

Công nghệ 

thông 
tin**(CLC theo 
TT23)

23 19020061
Dương 

Ngân Hà

07/08/2

001 Nữ

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hưng 
Yên

Huyện 

Văn 
Lâm

Xã 

Trưng 
Trắc

033301

006092
25/08/

2016

Hải 

Dươ
ng

Tỉnh 

Hải 
Dương

Thành 

phố 
Hải 
Dương

Phườ

ng 
Quang 
 Trung

Dương 

Chí 
Chung 4/23/1966 Nam

Công nghệ 

thông 

tin**(CLC 

theo TT23)

24 19021242
Hà Tiến 

Đức

24/09/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Quảng 
 Ninh

Thành 

phố 
Cẩm 
Phả

Phườn

g 
Quang 
Hanh

022201

001140

10/11/

2016

Quản

g 
Ninh

Tỉnh 

Quảng 
Ninh

Thành 

phố 
Cẩm 
Phả

Phườ

ng 
Quang 
 Hanh

Hà 

Tiến 
Thành 4/20/1940 Nam

Công nghệ 

thông 
tin**(CLC theo 
TT23)



25 19021246

Phạm 

Anh 
Dũng

25/08/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Vĩnh 
Phúc

Huyện 

Bình 
Xuyên

Thị 

trấn 
Hương 
 Canh

026201

001029

21/07/

2016

Vĩnh 

Phúc

Tỉnh 

Vĩnh 
Phúc

Huyện 

Bình 
Xuyên

Thị 

trấn 
Hươn
g 
Canh

Nguyễn 

 Thị 
Hoa 2/15/1970 Nữ

Công nghệ 

thông 
tin**(CLC theo 
TT23)

26 19021249

Nguyễn 

Tùng 
Dương

23/08/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Vĩnh 
Phúc

Huyện 

Yên 
Lạc

Xã 

Yên 
Phươn
g

026201

003082

20/10/

2017

Vĩnh 

Phúc

Tỉnh 

Vĩnh 
Phúc

Huyện 

Yên 
Lạc

Xã 

Yên 
Phươ
ng

Trần 

Thị 
Nhung 11/28/1977 Nữ

Công nghệ 

thông 
tin**(CLC theo 
TT23)

27 19021285

Trần 

Minh 

Hoàng

31/01/

2001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Thành 

phố 

Hà Nội

Quận 

Hoàn 

Kiếm

Phườn

g 

Hàng 

Bông

035201

003259

07/09

/2018

Hà 

Nam

Tỉnh 

Hà 

Nam

Huyện 

Bình 

Lục

Xã 

Tiêu 

Động

Trần 

Mạnh 

Hà

21/07/197

5 Nam

Công nghệ 

thông 

tin**(CLC 

theo TT23)

Đỗ Đình 02/11/2 Việt 
Tỉnh 

Hưng 

Huyện 

Văn 

Thị 

Trấn 
Như 033201 30/07/ Bắc 

Tỉnh 

Hưng 

Huyện 

Văn 

Thị 

trấn 
Như 

Đỗ 

Đình 
Chươn

Công nghệ 

thông 
tin**(CLC theo 

28 19021238
Đỗ Đình 

Đạt

02/11/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Hưng 
Yên

Văn 
Lâm

Như 
Quỳnh

033201

007475

30/07/

2018

Bắc 

Ninh
Hưng 
Yên

Văn 
Lâm

Như 
Quỳnh

Chươn
g 02/09/1962 Nam

tin**(CLC theo 
TT23)

29 19020457
Lê Đức 

Tĩnh

31/10/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Nam 
Định

Huyện 

Trực 
Ninh

Xã 

Trực 
Chính

001201

015826

05/05/

2016

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Bắc 
Từ 
Liêm

Phườ

ng 
Phú 
Diễn

Lê 

Xuân 
Câù 2/8/1962 Nam

Công nghệ 

thông tin

30 19020074
Ngô 

Đức Anh

10/04/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Cầu 
Giấy

Phườn

g Yên 
Hoà

001201

005307
10/02/

2015

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Cầu 
Giấy

Phườ

ng 
Yên 
Hoà

Vũ Thị 

Lập 10/11/1975 Nữ

Công nghệ 

thông tin

31 19020255
Đậu Việt 

Đức

12/07/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hà 
Tĩnh

Huyện 

Thạch 
Hà

Xã 

Việt 
Xuyên

042201

000023

06/04/

2016

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Nam 
Từ 
Liêm

Phườ

ng 
Cầu 
Diễn

Nguyễn 

 Thị 
Dung 11/12/1973 Nữ

Công nghệ 

thông tin

32 19020077

Trần 

Trung 
Hiếu

10/02/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hà 
Tĩnh

Huyện 

Nghi 
Xuân

Xã 

Xuân 
Viên

042201

000018
16/03/

2016

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Nam 
Từ 
Liêm

Phườ

ng Mỹ 
Đình 2

Trần 

Quốc 
Ân 2/12/1967 Nam

Công nghệ 

thông tin



33 19020062

Phạm 

Huy 
Hoàng

08/10/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Nam 
Định

Thành 

phố 
Nam 
Định

Phườn

g Hạ 
Long

036201

001440
04/07/

2019

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Thanh 
Xuân

Phườ

ng 
Thanh 
 Xuân 
Trung

Phạm 

Tùng 
Lâm 1/5/1974 Nam

Công nghệ 

thông tin

34 19020352

Đoàn Lê 

Bảo 
Long

19/02/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Gia Lai

Thành 

phố 
Pleiku

Phườn

g Hội 
Phú

064201

000019

07/04/

2016

Hải 

Phòn
g

Thành 

phố 
Hải 
Phòng

Quận 

Hải An 

Phườ

ng 
Đằng 
Lâm

Đoàn 

Thế 
Bao 10/13/1959 Nam

Công nghệ 

thông tin

35 19020017

Trần 

Thế 
Phong

17/10/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Quảng 
 Ngãi

Huyện 

Trà 
Bồng

Thị 

trấn 
Trà 
Xuân

241862

169

08/03/

2017

Đăk 

Lăk

Tỉnh 

Đăk 
Lăk

Thành 

phố 
Buôn 
Ma 
Thuột

Phườ

ng 
Tân 
Lợi

Phạm 

Thị 
Bích 
Ngọc 5/12/1973 Nữ

Công nghệ 

thông tin

36 19020260

Trần 

Minh 
Đức

07/02/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hà 
Tĩnh

Huyện 

Can 
Lộc

Xã 

Phú 
Lộc

184353

972

25/04/

2019

Hà 

Tĩnh

Tỉnh 

Hà 
Tĩnh

Huyện 

Can 
Lộc

Xã 

Phú 
Lộc

Nguyễn 

 Thị 
Thanh 10/4/1945 Nữ

Công nghệ 

thông tin

Phườn

37 19020388

Võ 

Phùng 
Bảo Nhật

27/01/2

000 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Vĩnh 
Phúc

Thị xã 

Phúc 
Yên

Phườn

g 
Xuân 
Hoà

001200

010376

14/05/

2015

Hưng 

 Yên

Tỉnh 

Hưng 
Yên

Huyện 

Mỹ 
Hào

Xã 

Bạch 
Sam

Võ 

Tuấn 
Anh 11/9/1976 Nam

Công nghệ 

thông tin

38 19020378

Phạm 

Thị 
Phương 
Nam

08/12/2

001 Nữ

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Quảng 
 Nam

Huyện 

Đông 
Giang Xã Tư

049301

000204

10/07/

2018

Nam 

Định

Tỉnh 

Nam 
Định

Huyện 

Giao 
Thủy

Xã 

Hoành 
 Sơn

Doãn 

Thị 
Tươi 1/1/1983 Nữ

Công nghệ 

thông tin

39 19020417

Đoàn 

Hoàng 
Sơn

02/06/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Nam 
Định

Huyện 

Nam 
Trực

Xã 

Nam 
Cường

036201

004176

06/06/

2001

Nam 

Định

Tỉnh 

Nam 
Định

Huyện 

Nam 
Trực

Xã 

Nam 
Cườn
g

đoàn 

văn 
soạn 5/30/1971 Nam

Công nghệ 

thông tin

40 19020314

Tăng 

Văn 
Minh 
Hùng

29/07/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Đăk 
Lăk

Huyện 

Cư 
M'gar

Xã Cư 

Dliê 
M'nông

187874

633

14/09/

2018

Nghệ 

 An

Tỉnh 

Nghệ 
An

Huyện 

Đô 
Lương

Xã 

Yên 
Sơn

Tăng 

Văn 
Lâm 2/19/1969 Nam

Công nghệ 

thông tin

41 19020014

Đinh 

Trường 
Lãm

23/02/2

001 Nam

Việt 

Nam Ba-Na

Tỉnh 

Hưng 
Yên

Huyện 

Khoái 
Châu

Xã 

Đồng 
Tiến

092008

274

13/11/

2017

Thái 

Nguy
ên

Tỉnh 

Thái 
Nguyê
n

Thành 

Phố 
Thái 
Nguyê
n

Phườ

ng 
Tân 
Long

Đinh 

Pơ Lây 9/18/1971 Nam

Công nghệ 

thông tin



42 19020007

Nguyễn 

Trần 
Anh Đức

18/02/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Vĩnh 
Phúc

Huyện 

Yên 
Lạc

Xã Đại 

Tự

026201

003848

31/05/

2018

Vĩnh 

Phúc

Tỉnh 

Vĩnh 
Phúc

Huyện 

Yên 
Lạc

Xã 

Đại 
Tự

Trần 

Thị 
Tuyết 12/21/1966 Nữ

Công nghệ 

thông tin

43 19020488

Đinh 

Quang 
Vũ

16/07/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Vĩnh 
Phúc

Thành 

phố 
Vĩnh 
Yên

Phườn

g 
Đống 
Đa

026201

004019

13/06/

2018

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Huyện 

Mê 
Linh

Xã 

Tam 
Đồng

Nguyễn 

 Thị 
Tuấn 
Anh 8/15/1977 Nữ

Công nghệ 

thông tin

44 19020312

Cao 

Phạm 
Quang 
Hùng

30/04/1

997 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Vĩnh 
Phúc

Huyện 

Vĩnh 
Tường

Xã 

Thượn
g 
Trưng

135826

629

28/08/

2013

Vĩnh 

Phúc

Tỉnh 

Vĩnh 
Phúc

Thành 

phố 
Vĩnh 
Yên

Phườ

ng 
Tích 
Sơn

Cao 

Sơn 
Thọ 8/11/1966 Nam

Công nghệ 

thông tin

45 19020889
Trương 

Quốc Đạt

01/01/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hải 
Dương

Huyện 

Kinh 
Môn

Xã 

Thái 
Thịnh

030201

000950

20/03/

2018

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Thanh 
Xuân

Phườ

ng 
Khươ
ng 
Đình

Trương 

 Văn 
Tuấn 7/9/1966 Nam

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Tỉnh Huyện Xã Hải 
Thành 

phố Quận 
Phườ

ng 

Phạm 

Thị 

46 19020877
Trần 

Minh Anh

05/01/2

001 Nữ

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hà 
Nam

Huyện 

Lý 
Nhân

Xã 

Chính 
Lý

035301

002783

11/06/

2018

Hải 

Phòn
g

phố 
Hải 
Phòng

Quận 

Lê 
Chân

ng 
Vĩnh 
Niệm

Thị 
Kim 
Bính 11/29/1997 Nữ

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

47 19020901

Phan 

Xuân 
Đức

15/06/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Bình 
Thuận

Huyện 

Tuy 
Phong

Xã 

Phú 
Lạc

184424

299

04/06/

2018

hà 

tĩnh

Tỉnh 

Hà 
Tĩnh

Huyện 

Cẩm 
Xuyên

Thị 

trấn 
cẩm 
xuyên

phan 

xuân 
việt 12/12/1978 Nam

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

48 19020991

Nguyễn 

Thành 

Trưởng

27/07/

2001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hòa 

Bình

Huyện 

Cao 

Phong

Xã 

Nam 

Phong

113790

028

25/06

/2018

Hòa 

Bình

Tỉnh 

Hòa 

Bình

Huyện 

Cao 

Phong

Xã 

Nam 

Phong

Nguyễn 

 Thế 

Duy

01/01/196

9 Nam

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

49 19021489

Trần 

Nguyễn 
Hoàng 
Nam

15/02/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Vĩnh 
Phúc

Thành 

phố 
Vĩnh 
Yên

Phườn

g Hội 
Hợp

026201

001035

22/07/

2016

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Cầu 
Giấy

Phườ

ng 
Dịch 
Vọng 
Hậu

Trần 

Xuân 
Long 9/14/1976 Nam

Công nghệ kỹ 

thuật điện tử - 
viễn 
thông**(CLC 
theo TT23)

50 19021414
Phạm 

Minh Bảo

30/11/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Gia Lai

Thành 

phố 
Pleiku

Phườn

g Hoa 
Lư

064201

000041

11/07/

2016

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Hà 
Đông

Phườ

ng Hà 
Cầu

Nguyễn 

 Văn 
Đảm 4/18/1951 Nam

thuật điện tử - 
viễn 
thông**(CLC 
theo TT23)



51 19021400

Nguyễn 

Thị Vân 
Anh

22/06/2

001 Nữ

Việt 

Nam Kinh

Thành 

phố 
Hồ 
Chí 
Minh

Quận 

Gò Vấp

Phườn

g 11

033301

007225

01/08/

2018

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Nam 
Từ 
Liêm

Phườ

ng 
Tây 
Mỗ

Nguyễn 

 Văn 
Hùng 1/15/1975 Nam

Công nghệ kỹ 

thuật điện tử - 
viễn 
thông**(CLC 
theo TT23)

52 19021528

Trần 

Xuân 
Trường

05/02/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hải 
Dương

Huyện 

Kinh 
Môn

Xã 

Thái 
Thịnh

030201

010054

05/02/

2001

Hải 

Phòn
g

Thành 

phố 
Hải 
Phòng

Quận 

Hồng 
Bàng

Phườ

ng 
Trại 
Chuối

Trần 

Văn 
Thạch 5/15/1974 Nam

thuật điện tử - 
viễn 
thông**(CLC 
theo TT23)

53 19021498

Vũ Thị 

Hồng 
Nhung

16/10/2

001 Nữ

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hải 
Dương

Huyện 

Thanh 
Miện

Xã 

Thanh 
Giang

030301

004586

17/01/

2017

Hải 

Dươ
ng

Tỉnh 

Hải 
Dương

Huyện 

Thanh 
Miện

Xã 

Thanh 
 Giang

Vũ 

Xuân 
Ba 2/7/1972 Nam

thuật điện tử - 
viễn 
thông**(CLC 
theo TT23)

54 19021418

Hồ Trần 

Bình

28/09/

2001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Thái 

Bình

Huyện 

Vũ Thư

Xã Vũ 

Tiến

113732

405

21/10

/2016

Hòa 

Bình

Tỉnh 

Hòa 

Bình

Thành 

phố 

Hòa 

Bình

Phườn

g Tân 

Thịnh

Hồ 

Minh 

Thắng

10/10/196

8 Nam

Công nghệ kỹ 

thuật điện tử - 

viễn 

thông**(CLC 

theo TT23)54 19021418 Bình 2001 Nam Nam Kinh Bình Vũ Thư Tiến 405 /2016 Bình Bình Bình Thịnh Thắng 8 Nam theo TT23)

55 19021471

Nguyễn 

Nam 
Khánh

28/06/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hải 
Dương

Huyện 

Kinh 
Môn

Xã 

Hiệp 
Sơn

030201

000041

14/10/

2015

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Bắc 
Từ 
Liêm

Phườ

ng 
Xuân 
Đỉnh

Nguyễn 

 Văn 
Đại 04/08/1968 Nam

thuật điện tử - 
viễn 
thông**(CLC 
theo TT23)

56 19021537
Lê Quốc 

Việt

13/05/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Lâm 
Đồng

Thành 

phố Đà 
Lạt

Phườn

g 1

001201

002285

28/07/

2015

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Nam 
Từ 
Liêm

Phườ

ng 
Cầu 
Diễn

Lưu 

Thu 
Giang 06/08/1976 Nữ

thuật điện tử - 
viễn 
thông**(CLC 
theo TT23)

57 19021084

Phạm 

Tuấn 
Nam

07/08/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Thái 
Bình

Thành 

phố 
Thái 
Bình

Phườn

g Bồ 
Xuyên

034201

010930

19/05/

2017

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Bắc 
Từ 
Liêm

Phườ

ng Cổ 
Nhuế 
1

Phạm 

Anh 
Tuấn 3/25/2019 Nam

Công nghệ kỹ 

thuật cơ điện 
tử**(CLC theo 
TT23)

58 19021104
Trần 

Thế Sơn

01/02/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Quảng 
 Ninh

Thành 

phố 
Cẩm 
Phả

Phườn

g Cẩm 
Sơn

034201

002501

01/02/

2001

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Bắc 
Từ 
Liêm

Phườ

ng 
Xuân 
Đỉnh

Trần 

Đức 
Chiên 4/18/1971 Nam

Công nghệ kỹ 

thuật cơ điện 
tử**(CLC theo 
TT23)



59 19021033
Hoàng 

Phúc Hải

15/11/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Nam 
Định

Thành 

phố 
Nam 
Định

Phườn

g 
Phan 
Đình 
Phùng

001201

015468

28/04/

2016

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Hoàng 
Mai

Phườ

ng 
Định 
Công

Hoàng 

Văn 
Thườn
g 4/9/1972 Nam

Công nghệ kỹ 

thuật cơ điện 
tử**(CLC theo 
TT23)

60 19020998
Dương 

Duy Anh

08/06/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Bắc 
Giang

Thành 

phố 
Bắc 
Giang

Phườn

g 
Hoàng 
Văn 
Thụ

122389

449

09/04/

2018

Bắc 

Gian
g

Tỉnh 

Bắc 
Giang

Thành 

phố 
Bắc 
Giang

Phườ

ng 
Hoàng 
 Văn 
Thụ

Hoàng 

Thị Anh 3/21/1976 Nữ

Công nghệ kỹ 

thuật cơ điện 
tử**(CLC theo 
TT23)

61 19021030
Bùi Đức 

Duy

30/06/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Thái 
Bình

Huyện 

Tiền 
Hải

Thị 

trấn 
Tiền 
Hải

022201

004183

30/06/

2001

Quản

g 
Ninh

Tỉnh 

Quảng 
Ninh

Thành 

phố 
Hạ 
Long

Phườ

ng 
Cao 
Thắng

Bùi 

Thanh 
Hải 12/24/1974 Nam

Công nghệ kỹ 

thuật cơ điện 
tử**(CLC theo 
TT23)

62 19021073
Hoàng 

Hải Long

24/01/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Nam 
Định

Thành 

phố 
Nam 
Định

Phườn

g Hạ 
Long

036201

009440

08/08/

2018

Quản

g 
Ninh

Tỉnh 

Quảng 
Ninh

Thành 

phố 
Hạ 
Long

Phườ

ng 
Bãi 
Cháy

Nguyễn 

 Thị 
Nga 7/1/1974 Nữ

Công nghệ kỹ 

thuật cơ điện 
tử**(CLC theo 
TT23)62 19021073 Hải Long 001 Nam Nam Kinh Định Định Long 009440 2018 Ninh Ninh Long Cháy Nga 7/1/1974 Nữ TT23)

63 19021047
Phí Văn 

Hòa

09/01/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Vĩnh 
Phúc

Huyện 

Tam 
Dương

Xã 

Kim 
Long

026201

002996

04/10/

2017

Vĩnh 

Phúc

Tỉnh 

Vĩnh 
Phúc

Huyện 

Tam 
Dương

Xã 

Kim 
Long

Phí 

Văn 
Thuận 3/10/1976 Nam

Công nghệ kỹ 

thuật cơ điện 
tử**(CLC theo 
TT23)

64 19021066

Đoàn 

Mạnh 
Khánh

20/12/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Nam 
Định

Thành 

phố 
Nam 
Định

Phườn

g Hạ 
Long

037201

005786

08/08/

2017

hà 

nam

Tỉnh 

Hà 
Nam

Huyện 

Duy 
Tiên

Xã 

Duy 
Minh

Đoàn 

Tiến 
Bắc 4/16/1972 Nam

Công nghệ kỹ 

thuật cơ điện 
tử**(CLC theo 
TT23)

65 19021042

BùI 

KháNh 
HiểN

07/12/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hưng 
Yên

Thành 

phố 
Hưng 
Yên

Xã 

Hồng 
Nam

033201

007433

18/07/

2019

Hưng 

 Yên

Tỉnh 

Hưng 
Yên

Thành 

phố 
Hưng 
Yên

Xã 

Hồng 
Nam

Đỗ Thị 

Tú 
Uyên 2/23/2019 Nữ

Công nghệ kỹ 

thuật cơ điện 
tử**(CLC theo 
TT23)

66 19021102

Nguyễn 

Đức 
Thái Sơn

16/11/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Thành 

phố 
Hải 
Phòng

Quận 

Lê 
Chân

Phườn

g Trần 
Nguyê
n Hãn

031201

002121

23/07/

2018

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Hai Bà 
Trưng

Phườ

ng 
Thanh 
 
Lương

Dương 

Thị 
Thái Hà 15/03/1970 Nữ

Công nghệ kỹ 

thuật cơ điện 
tử**(CLC theo 
TT23)



67 19021113

Đinh 

Tuấn 
Thành

21/09/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Thành 

phố 
Hải 
Phòng

Quận 

Kiến An

Phườn

g Lãm 
Hà

031201

000620

14/04/

2016

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Ba 
Đình

Phườ

ng 
Ngọc 
Hà

Đặng 

Thị Lý 12/06/1973 Nữ

Công nghệ kỹ 

thuật cơ điện 
tử**(CLC theo 
TT23)

68 19021092

Nguyễn 

Vũ Phúc

30/01/

2001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Nam 

ĐỊnh

Thành 

phố 

Nam 

Định

Xã Lộc 

An

036201

012413

15/02

/2019

Hà 

Nam

Tỉnh 

Hà 

Nam

Huyện 

Lý 

Nhân

Xã 

Nhân 

Nghĩa

Nguyễn 

 Văn 

Phùng

07/05/196

8 Nam

Công nghệ kỹ 

thuật cơ điện 

tử**(CLC theo 

TT23)

69 19021151
Nguyễn 

Tiến Đạt

31/10/2

000 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hưng 
Yên

Huyện 

Phù Cừ

Xã 

Minh 
Hoàng

033200

000045

03/02/

2015

Hà 

Nội

Thành 

phố 
Hà Nội

Quận 

Hoàng 
Mai

Phườ

ng 
Thịnh 
Liệt

Nguyễn 

 Văn Lệ 3/9/1965 Nam

Công nghệ 

Hàng không 
vũ trụ

70 19021159
Vũ Minh 

Hiếu

13/05/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hà 
Nam

Huyện 

Bình 
Lục

Xã La 

Sơn

035201

005283

27/03/

2019

Hà 

Nam

Tỉnh 

Hà 
Nam

Huyện 

Bình 
Lục

Xã La 

Sơn

Vũ 

Đình 
Văn 7/7/1967 Nam

Công nghệ 

Hàng không 
vũ trụ

71 19020828
Lê Văn 

Hưng

08/12/1

996 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Bắc 
Giang

Huyện 

Lục 
Nam

Xã 

Thanh 
Lâm

122223

015

08/12/

1996

Bắc 

Gian
g

Tỉnh 

Bắc 
Giang

Huyện 

Lục 
Nam

Xã 

Thanh 
 Lâm

LÊ 

VĂN 
HUỆ 3/5/1971 Nam Cơ kỹ thuật71 19020828 Hưng 996 Nam Nam Kinh Giang Nam Lâm 015 1996 g Giang Nam  Lâm HUỆ 3/5/1971 Nam Cơ kỹ thuật

72 19020814

Bùi 

Xuân 
Hiếu

25/05/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hưng 
Yên

Huyện 

Ân Thi

Thị 

trấn 
Ân Thi

022201

001874

12/06/

2017

Quản

g 
ninh

Tỉnh 

Quảng 
Ninh

Thành 

phố 
Hạ 
Long

Phườ

ng 
Yết 
Kiêu

Bùi Thị 

Xuân 5/17/1966 Nữ Cơ kỹ thuật

73 19020811
Đặng Vũ 

Hiệp

25/05/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Thành 

phố 
Hà Nội

Huyện 

Thanh 
Oai

Xã Cự 

Khê

001201

014508

15/04/

2016

Thái 

Bình

Tỉnh 

Thái 
Bình

Huyện 

Vũ 
Thư

Xã 

Song 
Lãng

Trịnh 

Thị 
Phươn
g 10/9/1974 Nữ Cơ kỹ thuật

74 19020809
Đào 

Đình Hải

21/07/2

001 Nam

Việt 

Nam Kinh

Tỉnh 

Hòa 
Bình

Huyện 

Lương 
Sơn

Xã 

Lương 
Sơn

033201

004643

01/06/

2016

Hưng 

 Yên

Tỉnh 

Hưng 
Yên

Huyện 

Khoái 
Châu

Xã 

Thuần 
 Hưng

Vũ Thị 

Duyến 01/01/2019 Nữ Cơ kỹ thuật


